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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/07/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 09/07/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 25,706.09 -1.39%

S&P500 3,152.05 -0.56%

Nasdaq 10,547.75 +0.53%

FTSE100 6,049.62 -1.73%

Shanghai Composite 3,450.59 +1.39%

Gold Spot 1,803 -0.40%

Dollar Index 96.70 +0.28%

US Dollar/ Brazil Real 5.3413 -0.02%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEQ20 40.99 39.27 39.62 -1.28 -3.13% 286,740

CLEU20 41.12 39.45 39.83 -1.21 -2.95% 130,351

QOU20 43.50 41.94 42.35 -0.94 -2.17% 237,751

QOV20 43.64 42.14 42.55 -0.91 -2.09% 128,577

NGEQ20 1.891 1.772 1.779 -0.045 -2.47% 187,548

NGEU20 1.934 1.816 1.821 -0.055 -2.93% 113,133

RBEQ20 1.2954 1.2456 1.2505 -0.0404 -3.13% 65,788

RBEU20 1.2705 1.2250 1.2314 -0.0377 -2.97% 51,164
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA, tồn kho Khí gas tự nhiên của Mỹ tăng 56 tỷ

feet khối, so với dự báo tăng 58 tỷ feet khối của giới phân tích, trong tuần kết thúc ngày 03/07.

▪ Theo Bộ Năng lượng Azerbaijan, sản lượng khai thác dầu thô tháng 06 của nước này ở mức 553,800

thùng/ngày.

▪ Điện Kremlin cho biết Nga không có ý định đối thoại với Saudi Arabia trước cuộc họp của Ủy ban

Giám sát chung cấp bộ trưởng JMMC của OPEC+, dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.

▪ Tòa án Mỹ bác bỏ khiếu nại của Energy Transfer nhằm trì hoãn phán quyết yêu cầu đóng cửa hệ

thống đường ống dẫn dầu Dakota Access.

▪ Theo thông tin từ hãng Enverus, số lượng giàn khoan dầu và khí gas của Mỹ sẽ giảm 6 giàn xuống

còn 279 giàn trong tuần 08/07. Trong đó, số giàn khoan khí gas giảm 7 giàn xuống còn 87 giàn trong khi

số giàn dầu lại tăng 1 giàn lên 192 giàn khoan.

▪ Tập đoàn CME hạ mức ký quỹ duy trì của hợp đồng tương lai của mặt hàng Xăng pha chế RBOB từ

8,150 USD xuống chỉ còn 7,150 USD đối với các hợp đồng kỳ hạn từ tháng 08 về sau. Mức ký quỹ này sẽ

có hiệu lực sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 10/07.

▪ Trung Quốc công bố gói hạn ngạch nhập khẩu dầu thô thứ 3 cho các nhà máy lọc dầu tư nhân trong

năm nay với khối lượng 26.84 triệu tấn (196 triệu thùng). Hạn ngạch lũy kế đến nay đã đạt 1.35 tỷ thùng

(3.68 triệu thùng/ngày) cao hơn 10% so với hạn ngạch cả năm 2019.

▪ Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ

tăng thêm 60,500 ca, mức tăng trong

một ngày cao nhất từ trước tới nay.

▪ Mỹ áp đặt các biện pháp trừng

phạt lên một số quan chức cấp cao

của Trung Quốc dưới cáo buộc đàn áp

và vi phạm nhân quyền đối với người

hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

▪ Tổng thống Mexico, ông Lopez

Obrador cho rằng Tổng thống Mỹ

Donald Trump đã thay đổi hoàn toàn

thái độ đối với người Mexico.

▪ Chị gái của Lãnh đạo Triều Tiên

Kim Jong Un cho rằng một cuộc họp

thượng đỉnh nữa là khó xảy ra, nhưng

điều kỳ diệu vẫn có thể xuất hiện.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 08 giảm 3.13% do thị

trường lo ngại dịch bệnh lây lan nhanh sẽ làm suy yếu

nhu cầu dầu thô tại Mỹ.

➢ Kháng cự: 41.06; 43.79 ➢ Hỗ trợ: 36.42; 35.12

▪ Giá Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 09 giảm 2.17%. Tồn

kho dầu thô Mỹ tăng bắt đầu được phản ánh vào giá.

➢ Kháng cự: 44.28; 45.23 ➢ Hỗ trợ: 39.74; 38.63

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000KLGD Trạng thái mởT.8 - CLEQ20

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000KLGD Trạng thái mởT9 - QOU20

BIỂU ĐỒ GIÁ 



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 10/07/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC DẦU THÔ KHÍ TỰ NHIÊN & XĂNG

Trang 4/4

KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 08 giảm 2.47%

theo đà giảm của giá Dầu thô. Tồn kho khí gas tự nhiên

của Mỹ tăng 53 tỷ feet khối trong tuần 03/07.

➢ Kháng cự: 1.689; 1.763 ➢ Hỗ trợ: 1.574; 1.518

▪ Giá Xăng RBOB kỳ hạn tháng 08 giảm 3.13% theo

đà giảm của giá Dầu.

➢ Kháng cự: 1.2347; 1.3858 ➢ Hỗ trợ: 1.0959 ;1.013;
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